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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Phi Long 

Thẩm phán: Ông Vũ Minh Quán 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Lai, ông Trần Đức Thắng, ông 

Đặng Tiến Dũng 

Thư ký phiên tòa: Ông Thái Vũ Hải Đăng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Lào Cai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Thu Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 22/8/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa 

công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 29/2023/TLST-HS ngày 

29/6/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2023/QĐXXST-HS ngày 

31/7/2023 đối với  

- Bị cáo:  

Ly Xe S (Tên gọi khác: Không) - Sinh ngày 05/7/1969 tại huyện BX, tỉnh 

Lào Cai. Nơi ĐKHKTT và nơi ở: Thôn LC, xã YT, huyện BX, tỉnh Lào Cai; 

Nghề nghiêp: Tự do; Trình độ văn hóa: Không biết chữ; Dân tộc: Hà Nhì; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Ly Giá X và bà Ly 

Giá S1 (đều đã chết). 

Tiền án, Tiền sự: Không;  

Nhân thân: Ngày 30/11/1995 bị Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử 05 

năm tù về tội Trộm cắp tài sản công dân (đã chấp hành xong, được xóa án tích) 

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/01/2023, hiện đang bị tạm giam tại 

Trại tạm giam Lào Cai. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Ly Xe S: Bà Bùi Thị N – Trợ giúp viên pháp 

lý Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai. Có mặt.  

- Bị hại: Anh Ly Thó S2 (đã chết) 

- Những người đại diện hợp hợp pháp của bị hại:  
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+ Chị Ly Thó B, sinh năm 1985, địa chỉ: Thôn TQ, xã AMS, huyện BX, 

tỉnh Lào Cai. Vắng mặt. 

+ Anh Ly Thó X, sinh năm 1989, địa chỉ: Thôn LC 2, xã YT, huyện BX, 

tỉnh Lào Cai. Vắng mặt. 

+ Bà Có Mờ Ch, sinh năm 1977, địa chỉ: Thôn LC, xã YT, huyện BX, 

tỉnh Lào Cai. Vắng mặt. 

+ Ông Ly Xe V, sinh năm 1974, địa chỉ: Thôn LC, xã YT, huyện BX, tỉnh 

Lào Cai. Vắng mặt. 

- Người làm chứng:  

+ Chị Phà Giá B, sinh năm 1995, địa chỉ: Thôn LC, xã YT, huyện BX, 

tỉnh Lào Cai. Vắng mặt. 

+ Chị Phu Cà Ch1, sinh năm 2022, địa chỉ: Thôn LC, xã YT, huyện BX, 

tỉnh Lào Cai. Vắng mặt. 

+ Anh Ly Xe Th, sinh năm 1986, địa chỉ: Thôn LC, xã YT, huyện BX, 

tỉnh Lào Cai. Vắng mặt. 

+ Anh Có Thó Ch2, sinh năm 2000, địa chỉ: Thôn LC, xã YT, huyện BX, 

tỉnh Lào Cai. Vắng mặt. 

+ Chị Trang Gió M, sinh năm 1987, địa chỉ: Thôn LC, xã YT, huyện BX, 

tỉnh Lào Cai. Vắng mặt. 

+ Bà Có Mờ S1, sinh năm 1971, địa chỉ: Thôn LC, xã YT, huyện BX, tỉnh 

Lào Cai. Vắng mặt. 

- Người phiên dịch: Chị Ly Giờ G. Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn BX, huyện BX, 

tỉnh Lào Cai. Có mặt.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 07/01/2023, gia đình Ly Xe V (sinh năm 

1974, trú tại: thôn LC, xã YT, huyện BX, tỉnh Lào Cai) có tổ chức cho nhiều 

người ăn cơm tại gian bếp của gia đình, trong đó có Ly Thó S2 (sinh năm 1981, 

trú tại thôn Lao Cải, xã YT, huyện BX). Trong lúc mọi người ngồi ăn cơm được 

khoảng 20 phút thì Ly Xe S đi từ ngoài vào trong bếp, lúc này Có Mờ Ch (là vợ 

của Ly Xe V em trai ruột Ly Xe S) có nói bằng tiếng Hà Nhì với S “Cứ đi phát 

thảo quả nhà người khác thì không cho ăn cơm”, S không nói gì, do đói nên S đi 

vào chỗ để bát lấy một chiếc bát và múc thịt trong nồi vào bát, lúc này Ly Thó 

S2 đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi ra chỗ S đang múc thịt nói “Có một mình không 

ăn hết bát thịt đó đâu, múc bớt ra” đồng thời dùng tay lấy bát thịt trong tay S đổ 

lại vào trong nồi. Bực tức, S nói “Có phải của nhà mày đâu, tao chém chết mày”, 

rồi quay người lại đi tới vách tường gần bếp nấu cám lợn, tay phải cầm một con 
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dao rựa bằng kim loại có chiều dài 53cm, phần lưỡi dao dài 29cm, đang để ở 

chân cột, cạnh tường nhà bên phải từ ngoài vào. Khi S quay người lại thì đứng 

đối diện với S2, S liền vung dao chém 01 nhát từ trên xuống dưới, từ phải qua 

trái, từ sau ra trước trúng vào khu vực cổ bên trái của S2 làm S2 ngã ngửa ra 

phía sau hai tay chống xuống phía sau lưng trên nền bếp, hai chân duỗi thẳng, 

mặt quay về phía bếp lửa đang đun. Tiếp đó, S đi về phía bên tay phải của S2 và 

đứng cách đầu S2 khoảng 50cm, chém liên tiếp 02 phát từ trên xuống dưới, từ 

phải qua trái trùng vào vùng đỉnh đầu của S2 làm S2 tử vong, rồi cầm dao bỏ ra 

khỏi bếp đi lên rừng đến rạng sáng ngày 08/01/2023 bị bắt giữ và khai nhận 

hành vi phạm tội của mình.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 05/GĐPY ngày 10/01/2023 

của Phòng kỹ thuật hình sự CA tỉnh Lào Cai, kết luận: Tử thi Ly Thó S2 tử vong 

do mất máu cấp bởi vết thương sọ não hở. 

Tại bản Kết luận giám định Pháp y Tâm thần theo trưng cầu số 60/KLGĐ 

ngày 18/5/2023 của Trung tâm pháp y Tâm thần Khu vực Miền núi phía Bắc – 

Bộ Y tế, kết luận: 

Ly Xe S, sinh năm 1969, trú tại thôn LC, xã YT, huyện BX, tỉnh Lào Cai 

bị bệnh Tâm thần phân liệt thể đơn thuần, có mã F20.6 (Theo phân loại bệnh 

Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi). Tại thời điểm 

thực hiện hành vi phạm tội ngày 07/01/2023, Ly Xe S bị bệnh Tâm thần phân 

liệt thể đơn thuần, giai đoạn bệnh thuyên giảm, hạn chế khả nặng nhận thức và 

hạn chế khả năng điều khiển hành vi. 

Hiện tại (thời điểm giám định) Ly Xe S bị bệnh Tâm thần phân liệt thể 

đơn thuần, giai đoạn bệnh thuyên giảm, hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế 

khả năng điều khiển hành vi.  

Bản cáo trạng số 27/CT-VKST-P2 ngày 27/6/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo Ly Xe S về tội “Giết người” theo quy định 

tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

Bị cáo Ly Xe S khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trong bản 

cáo trạng và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai giữ quyền công tố phát biểu 

lời luận tội và đề nghị HĐXX: Tuyên bố bị cáo Ly Xe S phạm tội“Giết người”. 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123, điểm q, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo Ly Xe S mức án từ 14 đến 16 năm tù.  

Về trách nhiệm dân sự: Những người đại diện hợp pháp của bị hại không 

có yêu cầu bị cáo phải bồi thường về dân sự, vì vậy không xem xét giải quyết. 

Xử lý vật chứng, tuyên án phí, quyền kháng cáo cho bị cáo, những người 

đại diện bị hại theo quy định pháp luật. 
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Người bào chữa cho bị cáo trình bày quan điểm bào chữa và đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123, điểm q, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự: Xử phạt bị cáo Ly Xe S mức án 12 năm tù.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như 

sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người bào chữa cho bị cáo, những người tham 

gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại. Các hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Về tội danh: 

Tại phiên tòa bị cáo Ly Xe S khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai 

nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người 

làm chứng, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác đã có trong hồ sơ 

vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở khẳng định:  

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 07/01/2023 tại nhà anh Ly Xe V, vì mâu 

thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo Ly Xe S đã có hành vi dùng dao rựa bằng kim loại có 

chiều dài 53 cm, phần lưỡi dao dài 29 cm, chém 01 nhát từ trái quá phải, từ trên 

xuống dưới trúng vào phần cổ của Ly Thó S2 khiến S2 ngã ra nền bếp. S không 

dừng lại mà tiếp tục dùng dao chém liên tiếp 02 nhát từ trên xuống dưới, từ phải 

qua trái trúng vào phần đỉnh đầu của S2. Xét thấy việc bị cáo Ly Xe S dùng dao 

bằng kim loại là hung khí nguy hiểm chém nhiều nhát vào vùng cổ, vùng đầu 

của bị hại Ly Thó S2, là vùng rất quan trọng và nguy hiểm đối với tính mạng 

của bị hại chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt. Điều đó đã thể hiện tính côn đồ, coi 

thường phát luật, mục đích tước đoạt tính mạng bị hại của bị cáo. Hậu quả bị hại 

tử vong là phù hợp với ý thức chủ quan của bị cáo Ly Xe S.   

Hành vi nêu trên của bị cáo đã cấu thành tội “Giết người”. Do đó khẳng 

định bản cáo trạng số 27/CT-VKS-P2 ngày 27/6/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo Ly Xe S về tội “Giết người” với tình tiết định 

khung là “Có tính chất côn đồ” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật 

hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.   

[3] Về hình phạt: 
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Hành vi phạm tội của bị cáo Ly Xe S là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã 

trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất 

trật tự trị an ở địa phương, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.  

Xét thấy, bị cáo Ly Xe S trước khi phạm tội có nhân thân xấu, đã từng bị 

xử phạt tù về hành vi Trộm cắp tài sản. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị 

cáo Ly Xe S bị bệnh Tâm thần phân liệt thể đơn thuần, giai đoạn bệnh thuyên 

giảm, hạn chế khả nặng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Đây 

là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm q, s khoản 1, 

Điều 51 Bộ luật hình sự, cần xem xét áp dụng để giảm nhẹ một phần trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo.  

Căn cứ các đặc điểm về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự được áp dụng với bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định, cần cách ly bị cáo ra 

khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đảm bảo tính giáo dục, răn đe và phòng 

ngừa tội phạm chung.  

 [4] Về trách nhiệm dân sự: 

Những người đại diện hợp pháp của bị hại không đề nghị bị cáo phải bồi 

thường về dân sự, do đó Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết. 

 [5] Về vật chứng 

Đối với 01 con dao bằng kim loại có chiều dài 53 cm gồm: phần lưỡi dao 

dài 29 cm, đầu dao bằng, bản dao rộng nhất 6,5 cm, hẹp nhất 05 cm, sống dao 

dày 0,5 cm. Phần chuôi dao bằng kim loại dài 10,5 cm được lắp thêm một cán 

gỗ dài 13,5 cm, phần cán gỗ hình trụ elip dài 3,5 cm, rộng 2,5 cm: Là vật chứng 

của vụ án, không có giá trị sử dụng, cần tịch thu, tiêu hủy.  

[6] Về án phí: Do bị cáo bị kết án nên bị cáo Ly Xe S phải chịu án phí 

hình sự sơ thẩm theo quy định. 

 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Tuyên bố bị cáo Ly Xe S phạm tội“Giết người” 

Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123, điểm q, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự: Xử phạt bị cáo Ly Xe S mức án 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù kể từ ngày 08/01/2023. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

* Tịch thu tiêu hủy: 01 con dao bằng kim loại có chiều dài 53 cm gồm: 

phần lưỡi dao dài 29 cm, đầu dao bằng, bản dao rộng nhất 6,5 cm, hẹp nhất 05 
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cm, sống dao dày 0,5 cm. Phần chuôi dao bằng kim loại dài 10,5 cm được lắp 

thêm một cán gỗ dài 13,5 cm, phần cán gỗ hình trụ elip dài 3,5 cm, rộng 2,5 cm.  

(Vật chứng được mô tả theo biên bản giao, nhận vật chứng số 49 ngày 

27/6/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai và Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Lào Cai). 

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:  

Buộc bị cáo Ly Xe S phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng tiền án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Những người đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.  

“Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

điều 30 Luật Thi hành án dân sự”. 

 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao; 

- VKSND cấp cao; 

- VKSND tỉnh; 

- Sở Tư pháp tỉnh; 

- CQCSĐT CA tỉnh; 

- CQTHAHS CA tỉnh;  

- Trại tạm giam Lào Cai;  

- Bị cáo; ĐD Bị hại; 

- Người bào chữa; 

- THA Tòa án; 

- Lưu Hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đặng Phi Long 

 


